                                      Toán
Câu 1. Đặt tính rồi tính: 
	38 + 15  ;             	    72 - 49;                      56 + 34                  100 - 65 
     ........................            ......................          .........................        .......................
    ........................             .......................         ........................         .......................
    ........................            ........................          .......................         ........................
Câu 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ  lần lượt là:
         a/ 100 và 9               b/ 51 và 19                  c/ 63 và 7            d/ 80 và 
     ........................            ......................          .........................        .......................
    ........................             .......................         ........................         .......................
    ........................            ........................          .......................         ........................
Câu 3. Tính
a/ 5 x 9 – 16=……………	b/ 3 x 7 – 6 =………………..
	          =……………		         =………………...
c/ 2 x 4 + 18=……………	d/ 4 x 8 + 16 =……………….
  	         =…………….		           =……………….
Câu 4.  Nhà Lan nuôi được 17 con gà trống và 9 con gà mái. Hỏi nhà bạn Lan nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?
                                                               Bài giải
	
	
	
Câu 5:  Học bảng nhân từ 2 đến bảng nhân 5
                                               




                                                      TIẾNG VIỆT
CHÍNH TẢ( TV2/62)
Bài: Sơn Tinh,Thủy Tinh 
(Từ đầu đến ….cầu hôn công chúa)
                     . ......................................................................................................
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………...
..………………………………………………………………………..


Điền vào chỗ chấm:
                                                      a/ dây hay giây ?
                     căng … đàn		                                  … phút thiêng liêng
                     đường … điện	                                  … lát
                                                      b/ oe hay eo ?
                     nắng h… vàng		                         mắt bé tròn x…
                     kh… tay hay làm		                         tr… cây 
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